
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 997.15 -2.22% -33.45%
VN30 997.72 -2.55% -35.03%
HNX 204.56 -2.93% -56.84%
UPCOM 74.26 -1.85% -34.10%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -5.72
Tổng GTGD (tỷ) 14,309.51 63.86% -53.95%

INTRADAY VNINDEX 4/11/2022 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 16,930 -2.81% -34.46%
FUEMAV30 11,750 -2.89% -35.05%
FUESSV30 12,800 1.27% -32.63%
FUESSV50 14,910 -0.07% -34.89%
FUESSVFL 13,210 -1.86% -41.24%
FUEVFVND 21,800 -1.80% -22.28%
FUEVN100 12,880 -1.00% -40.04%

VN30F2303 958 -3.33%
VN30F2212 972 -2.51%
VN30F2211 957 -4.32%
VN30F2210 980 -2.11%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 27,199.74 -1.68% -5.53%
Shanghai 3,070.80 2.43% -15.63%
Kospi 2,348.43 0.83% -21.13%
Hang Seng 16,161.14 5.36% -30.93%
STI (Singapore) 3,130.11 0.89% 0.21%
SET (Thái Lan) 1626.32 0.04% -1.89%
Dầu Brent ($/thùng) 96.81 2.23% 26.55%
Vàng ($/ounce) 1,648.35 0.92% -9.47%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 6.93% -19 612
Lãi suất tiết kiệm 12T 7.40% 0 180
TPCP - 5 năm 4.83% 1 382
TPCP - 10 năm 4.90% 3 290
USD/VND 24,878 0.03% 8.45%
EUR/VND 25,044 0.23% -5.38%
CNY/VND 3,497 0.60% -4.40%
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Những suy đoán về việc Trung Quốc nới lỏng chính sách Covid Zero đã thúc đẩy
tâm lý của giới đầu tư. Sau hơn 2 năm rưỡi chìm trong đại dịch, Hong Kong đang
thắp lại tinh thần bằng cách bán vé trở lại Rugby Sevens. Cổ phiếu của các công ty 
công nghệ Trung Quốc niêm yết tại Hong Kong cũng tăng trở lại sau khi có báo
cáo cho biết kiểm toán Mỹ đã hoàn thành đợt kiểm tra đầu tiên tại chỗ các công
ty Trung Quốc, ngăn chặn việc hủy niêm yết cổ phiếu của các công ty Trung Quốc
niêm yết tại Mỹ.

Trong phiên giao dịch 3/11, NHNN tạm dừng hoạt động phát hành tín phiếu mới, 
trong khi có 10,000 tỷ tín phiếu phát hành trước đó đáo hạn. Trên kênh OMO, 
NHNN cho 12 thành viên thị trường vay mới gần 5,000 tỷ với kỳ hạn 14 ngày, lãi 
suất 6%/năm. Con số này tương ứng với lượng OMO đáo hạn là 5,000 tỷ. Tính 
chung trên cả hai kênh tín phiếu và OMO, NHNN đã bơm vào hệ thống ngân hàng 
10,000 tỷ trong phiên giao dịch 3/11.

Ngày thực hiện

Thị trường phiên 4/11 giảm rất sâu sau một phiên giới đầu tư Việt Nam dường 
như đứng ngoài trước tác động tăng lãi suất, khi mà thị trường toàn cầu đều 
giảm mạnh hôm qua. Thanh khoản VN-Index đạt mức cao nhất trong tuần, sự 
tiêu cực bắt đầu xuất hiện ở nhóm BĐS khi có đại diện NVL và PDR giảm sàn từ 
khi mở cửa. Kết phiên, VN30 ghi nhận 5 cổ phiếu giảm sàn.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 71,800     -1.64% 0.28% 2,352,343        2,183,881        
BID 33,300     0.91% -1.48% 4,989,911        3,705,828        
CTG 24,500     3.81% 1.87% 24,998,631     19,338,761      
TCB 25,500     -1.35% 4.51% 18,565,078     18,685,601      
VPB 16,950     -3.14% 3.67% 48,610,544     48,791,821      
MBB 17,900     1.42% 1.42% 41,112,442     32,535,560      
HDB 15,400     -3.75% -6.67% 8,756,800        9,284,469        
TPB 21,300     0.24% 2.16% 10,776,201     9,287,849        
STB 16,600     -3.77% 2.79% 66,016,682     58,055,075      
VIB 19,750     -2.71% 0.25% 9,329,782        11,465,080      
ACB 20,150     -5.62% -9.64% 22,423,366     15,216,694      
NVL 59,900     -6.99% -17.38% 337,994           5,783,071        
KDH 21,450     -6.94% -6.74% 2,504,515        3,457,365        
PDR 37,500     -6.95% -15.92% 108,607           7,107,289        
GAS 111,000  -0.36% 1.83% 552,039           662,671            
POW 9,800       -2.97% -5.31% 14,444,894     14,307,792      
PLX 28,800     -1.54% -0.69% 1,980,646        1,560,261        
VIC 54,300     -1.45% -2.51% 2,558,013        2,526,806        
VHM 44,500     -1.11% -0.89% 6,379,234        6,735,133        
VRE 26,000     0.00% 9.70% 2,942,843        2,997,803        
VNM 80,000     0.00% 2.56% 5,759,382        5,063,864        
MSN 84,300     -1.29% 0.48% 1,763,356        1,514,565        
SAB 182,000  0.00% -2.20% 285,874           340,328            
BVH 50,000     -4.58% -4.76% 2,005,427        1,762,530        
VJC 100,100  -2.53% -7.14% 527,447           446,316            
FPT 72,900     -1.62% -2.80% 3,693,841        2,581,207        
MWG 46,050     -6.97% -13.44% 7,948,989        9,755,317        
GVR 13,350     -6.32% -7.93% 2,989,229        3,208,670        
SSI 15,350     -6.97% -3.46% 40,330,063     44,175,420      
HPG 14,650     -3.62% -12.80% 82,462,014     66,897,804      
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Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cho biết: ngày 4/11, PVEP đã 
cán mốc sản lượng khai thác dầu khí năm 2022 là 3.18 triệu tấn quy dầu, về 
đích sớm 57 ngày.
VIC: Ngày 3/11, VinES công bố quan hệ hợp tác toàn cầu về tái chế pin lithium 
với Li-Cycle - công ty hàng đầu trong lĩnh vực phục hồi tài nguyên và tái chế pin 
lithium-ion.
MSN: Theo BCTC Q3, MSN cho biết sau 9 tháng đầu năm, thương hiệu trà Phúc 
Long ghi nhận doanh thu 1,143 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu 
hao (EBITDA) đạt 199 tỷ đồng.
MWG: MWG cho biết trong BCTC hợp nhất Q3, khoản mục “Đầu tư tài chính 
ngắn hạn” có giá trị 8,846 tỷ đồng bao gồm 7,235 tỷ đồng là khoản tiền gửi tại 
các ngân hàng uy tín và không có vấn đề về thanh khoản, có thời hạn còn lại từ 
1 - 6 tháng và 1,611 tỷ đồng là các khoản đầu tư vào trái phiếu ngắn hạn. 100% 
trái phiếu hoàn toàn không có mối quan hệ nào với các tổ chức được nhắc đến 
gần đây liên quan đến các sai phạm trong phát hành trái phiếu.

Top tăng 3 phiên Top giảm 3 phiên 

NVL: Ngày 3/11, theo thông tin từ Novaland, doanh nghiệp tạm dừng phát 
hành cổ phiếu tăng vốn do phương án không còn phù hợp với tình hình hiện 
tại.

VPB: VPBank thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 18/11 để lấy ý 
kiến cổ đông bằng văn bản về việc mua lại cổ phiếu quỹ và các nội dung khác 
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Kế hoạch mua lại cổ phiếu của 
VPB được đưa ra trong bối cảnh thị giá VPB trên thị trường chứng khoán đã 
giảm khá sâu kể từ đầu năm. Trong cơ cấu vốn chủ sở hữu của VPBank, vốn 
điều lệ đạt 45,056 tỷ đồng vào cuối quý 3/2022. Dự kiến trong tháng 11, sau 
khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức, vốn điều lệ của VPBank 
sẽ tăng lên 67 nghìn tỷ đồng.

Nội dung

Ngân hàng Nhà nước tạm dừng phát hành tín phiếu, bơm ròng gần 50.000 tỷ trong 2 ngày qua;

Morgan Stanley lên kế hoạch cắt giảm khoảng 50 nhân sự ở ngân hàng đầu tư châu Á;

Thị trường ô tô Việt tăng trưởng nhanh thứ hai Đông Nam Á sau 9 tháng;

Đơn đặt hàng của các nhà máy ở Đức giảm nhanh khi kinh tế suy thoái;

Dữ liệu việc làm của Mỹ đạt mức tăng trưởng thấp nhất trong gần hai năm vào tháng 10, tỷ lệ thất nghiệp tăng;

Thống đốc NHNN nhấn mạnh lý do phải kiểm soát tín dụng vào bất động sản;

647.2

555.0 531.2
480.6

445.8
398.6 382.7

342.9
300.3 278.0

HPG VPB STB MBB TCB SSI EIB CTG MWG VCI

98.0

-73.7 -39.2 -159.1

-3,383.9

228.0

-762.0

-248.3

251.4

-5.7

24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 31/10 01/11 02/11 03/11 04/11

20.5%

12.0% 11.3%
10.1% 9.5% 9.4%

7.9% 7.1% 6.9% 6.5%

TNI PMG STG ST8 SKG HU3 SVI TNC PDN HRC

-20.7%

-16.7%
-15.4% -15.1% -14.8% -14.5%

-12.6% -12.6% -12.5% -12.3%

TPC UDC LEC NVL VCF GIL GTA DXS BTT HAX


